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STT Số PTN Tên hồ sơ 
Công dân tổ 

chức 
Địa chỉ Ngày nhận 

Ngày hẹn 

trả 

Số 

ngày 

trễ 

Bộ phận 

trễ 

1 24.01219 Hỗ trợ chi phí mai táng 

cho đối tượng bảo trợ xã 

hội Trần Thị Thêm -DNC 

Đỗ văn Bảo Dương Nổ Cồn -

Phú Dương-

Thành Phố Huế 

23/07/2024 30/07/2024  Văn 

hóa- Xã 

hội 

2 24.01206 Hỗ trợ chi phí mai táng 

cho đối tượng bảo trợ xã 

hội Trần Thị Mai -DNC 

Trần Thị Minh 

Tâm 

Dương Nổ Cồn -

Phú Dương-

Thành Phố Huế 

18/07/2024 25/07/2024 1 Văn 

hóa- Xã 

hội 

3 24.01204 Hỗ trợ chi phí mai táng 

cho đối tượng bảo trợ xã 

hội Nguyễn Văn Phú 

Nguyễn Thị 

Phương Nhi 

Dương Nổ Tây-

Phú Dương-

Thành Phố Huế 

18/07/2024 25/07/2024 1 Văn 

hóa- Xã 

hội 

4 24.01131 Thực hiện, điều chỉnh, 

thôi hưởng trợ cấp xã hội 

hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng 

hàng tháng 

Bùi Rừng Dương Nổ Nam-

Phú Dương -

Thành Phố Huế 

05/07/2024 02/08/2024  Văn 

hóa- Xã 

hội 

5 24.01129 Thực hiện, điều chỉnh, 

thôi hưởng trợ cấp xã hội 

hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng 

hàng tháng 

Phan Thi Dãnh Lưu Khánh -Phú 

Dương-Thành 

phố Huế 

05/07/2024 02/08/2024  Văn 

hóa- Xã 

hội 



6 24.01100 Hỗ trợ chi phí mai táng 

cho đối tượng bảo trợ xã 

hội Nguyễn Anh Tuấn 

NGUYỄN THỊ 

QUỲNH ANH 

Thôn Dương Nổ 

Tây, Xã Phú 

Dương, Thành 

phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

02/07/2024 09/07/2024 9 Lãnh 

đạo 

UBND 

xã 

Văn 

hóa- Xã 

hội 

7 24.01099 Hỗ trợ chi phí mai táng 

cho đối tượng bảo trợ xã 

hội 

Lê Bá Hướng Thạch Căn, Xã 

Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

02/07/2024 09/07/2024 17 Văn 

hóa- Xã 

hội 

8 24.01225 Đăng ký và cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất lần đầu cấp 

huyện 

Ngô Minh Thôn Phú Khê, xã 

Phú Dương, TP 

Huế 

24/07/2024 06/09/2024   

9 24.01224 Đăng ký và cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất lần đầu cấp 

huyện 

ĐOÀN ĐẠI 

BỔN 

THÔN DƯƠNG 

NỔ ĐÔNG, Xã 

Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

24/07/2024 06/09/2024   

10 24.01246 Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

Nguyễn Thị Lý Thôn Dương Nổ 

Đông, xã Phú 

Dương, TP Huế, 

tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

26/07/2024    

11 24.01245 Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân 

BÙI VĂN 

TÙNG 

Thôn Phú Khê, xã 

Phú Dương, TP 

26/07/2024 31/07/2024   



Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

12 24.01244 Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh 

BÙI BÌNH Thôn Dương Nổ 

Nam, Xã Phú 

Dương, Thành 

phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

26/07/2024 02/08/2024   

13 24.01243 Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân 

CÔNG 

HUYỀN TÔN 

NỮ KIM ÁNH 

Thôn Lưu Khánh, 

Xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

26/07/2024 31/07/2024   

14 24.01236 Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân 

NGUYỄN 

HOÀNG 

NGỌC 

QUANG 

Thôn Dương Nổ 

Đông, xã Phú 

Dương, TP Huế, 

tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

25/07/2024 30/07/2024   

15 24.01233 Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân 

PHAN THỊ 

DUYÊN 

Thôn Phò An, xã 

Phú Dương, TP 

Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

25/07/2024 30/07/2024   

16 24.01226 Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

NGUYỄN 

VĂN QUÝ 

THÔN DƯƠNG 

NỔ CỒN, Xã Phú 

Dương, Thành 

phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

24/07/2024   Lãnh 

đạo 

UBND 

xã 

17 24.01223 Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

NGUYỄN 

ĐÌNH TUYỂN 

Xã Xuân Phú, 

huyện Xuân 

Trường, tỉnh Nam 

Định 

24/07/2024    

18 24.01222 Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân 

BÙI THỊ THU 

HIỀN 

Thôn Dương Nổ 

Cồn, xã Phú 

24/07/2024 29/07/2024   



Dương, TP Huế, 

tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

19 24.01216 Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân 

ĐOÀN THỊ 

SƯƠNG 

thôn Thạch Căn, 

Xã Phú Dương, 

thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

23/07/2024 26/07/2024   

20 24.01213 Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

NGUYỄN 

PHƯỚC NAM 

Thôn Mỹ An, xã 

Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

23/07/2024    

21 24.01211 Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân 

Nguyễn Thị 

Uyển Nhi 

thôn Thạch Căn, 

Xã Phú Dương, 

thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

22/07/2024 25/07/2024   

22 24.01210 Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

ĐẶNG 

HOÀNG 

QUANG 

MINH 

Thôn Mỹ An, xã 

Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

22/07/2024   Tư 

pháp- 

Hộ tịch 

23 24.01199 Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

Đoàn Đại 

Minh 

thôn Dương Nổ 

Nam, Xã Phú 

Dương, thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

17/07/2024   Tư 

pháp- 

Hộ tịch 

24 24.01194 Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân 

ĐOÀN THỊ 

KIM THANH 

thôn Dương Nổ 

Cồn, Xã Phú 

Dương, thành phố 

17/07/2024 22/07/2024   



Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

25 24.01193 Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN 

VĂN TOÀN 

thôn Dương Nổ 

Đông, Xã Phú 

Dương, thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

17/07/2024 18/07/2024   

26 24.01192 Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân 

Phạm Thị Thảo 

My 

thôn Thạch Căn, 

Xã Phú Dương, 

thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

17/07/2024 22/07/2024   

27 24.01191 Thủ tục đăng ký khai tử NGUYỄN 

NGÔN 

Phường Kim 

Long, thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

17/07/2024    

28 24.01190 Thủ tục đăng ký khai tử NGUYỄN 

NÔN 

Phường Kim 

Long, thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

17/07/2024    

29 24.01186 Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

PHAN THỊ 

MỸ DUNG 

thôn Lưu Khánh, 

Xã Phú Dương, 

thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

16/07/2024    

30 24.01175 Thủ tục đăng ký kết hôn TRẦN NGỌC 

VŨ 

THÔN DƯƠNG 

NỔ CỒN, Xã Phú 

Dương, Thành 

phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

16/07/2024 17/07/2024   

31  Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân 

Đoàn Thị Kim 

Thanh 

- Xã Phú Dương - 

Thành phố Huế - 

16/07/2024   Lãnh 

đạo 



Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

UBND 

xã 

Tư 

pháp- 

Hộ tịch 

32 24.01171 Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân 

Phan Thị 

Trang 

thôn Lưu Khánh, 

Xã Phú Dương, 

thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

15/07/2024 18/07/2024   

33 24.01168 Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

PHẠM THỊ 

NGỌC BÍCH 

Thôn Dương Nổ 

Tây, Xã Phú 

Dương, Thành 

phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

15/07/2024    

34 24.01167 Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

LÊ VĂN TÀI THÔN LƯU 

KHÁNH, Xã Phú 

Dương, Thành 

phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

15/07/2024    

35 24.01166 Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân 

TRẦN ĐẠI 

MINH 

thôn Dương Nổ 

Tây, Xã Phú 

Dương, thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

15/07/2024 18/07/2024   

36 24.01165 Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

nguyễn văn 

phúc 

thôn Dương Nổ 

Cồn, Xã Phú 

Dương, thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

15/07/2024    

37 24.01159 Thủ tục đăng ký khai tử Đỗ văn bảo thôn Dương Nổ 

Cồn, Xã Phú 

11/07/2024   Lãnh 

đạo 



Dương, thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

UBND 

xã 

38 24.01158 Thủ tục đăng ký khai tử TRẦN THỊ 

MINH TÂM 

Thôn Dương Nổ 

Tây, Xã Phú 

Dương, Thành 

phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

11/07/2024    

39 24.01157 Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân 

TRƯƠNG THỊ 

NGA 

thôn Phú Khê, Xã 

Phú Dương, thành 

phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

11/07/2024 16/07/2024   

40 24.01156 Thủ tục đăng ký kết hôn HUỲNH THỊ 

HỒNG NGỌC 

thôn Dương Nổ 

Tây, Xã Phú 

Dương, thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

11/07/2024 12/07/2024   

41 24.01148 Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

TRƯƠNG SỠ 

GIĂNG 

thôn Phú Khê, Xã 

Phú Dương, thành 

phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

10/07/2024   Tư 

pháp- 

Hộ tịch 

42 24.01147 Thủ tục đăng ký khai tử Nguyễn Thị 

Phương Nhi 

thôn Dương Nổ 

Tây, Xã Phú 

Dương, thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

09/07/2024    

43 24.01141 Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

Nguyễn Thị 

Thu Trang 

thôn Dương Nổ 

Cồn, Xã Phú 

Dương, thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

09/07/2024    



44 24.01138 Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

VÕ THẾ 

THUẬN 

, Xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

09/07/2024    

45 24.01137 Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân 

TRẦN LINH 

NHẬT NAM 

thôn Dương Nổ 

Nam, Xã Phú 

Dương, thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

09/07/2024 12/07/2024   

46 24.01136 Thủ tục đăng ký lại kết 

hôn 

Đặng mười thôn Mỹ an, Xã 

Phú Dương, thành 

phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

08/07/2024 15/07/2024   

47 24.01135 Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân 

TRƯƠNG THỊ 

THỦY 

thôn Phò An, Xã 

Phú Dương, thành 

phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

05/07/2024 10/07/2024  Lãnh 

đạo 

UBND 

xã 

48 24.01126 Thủ tục đăng ký kết hôn Nguyễn Thị 

Thu Trang 

thôn Dương Nổ 

Cồn Xã Phú 

Dương, thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

05/07/2024 08/07/2024   

49 24.01121 Thủ tục thay đổi, cải 

chính, bổ sung thông tin 

hộ tịch 

phạm ngọc 

vinh 

Phường Vỹ Dạ, 

thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

04/07/2024   Tư 

pháp- 

Hộ tịch 

50 24.01120 Thủ tục thay đổi, cải 

chính, bổ sung thông tin 

hộ tịch 

phạm ngọc 

vinh 

Phường Vỹ Dạ, 

thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

04/07/2024   Tư 

pháp- 

Hộ tịch 

51 24.01103 Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

VÕ THỊ 

THẢO 

TỔ 4 THÔN 

BÌNH AN, Xã 

02/07/2024    



Lộc Bổn, Huyện 

Phú Lộc, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

52 24.01102 Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

VÕ THỊ 

THẢO 

TỔ 4 THÔN 

BÌNH AN, Xã 

Lộc Bổn, Huyện 

Phú Lộc, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

02/07/2024    

53 24.01101 Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

VÕ THỊ 

THẢO 

TỔ 4 THÔN 

BÌNH AN, Xã 

Lộc Bổn, Huyện 

Phú Lộc, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

02/07/2024   Lãnh 

đạo 

UBND 

xã 

54 24.01093 Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân 

NGUYỄN THỊ 

HẢI HUYỀN 

thôn Dương Nổ 

Tây, Xã Phú 

Dương, thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

01/07/2024 04/07/2024   

55 24.01092 Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân 

NGUYỄN THỊ 

THÁI TRINH 

Thôn Thạch Căn, 

Xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

01/07/2024 04/07/2024   

56 24.01175 Thủ tục đăng ký kết hôn TRẦN NGỌC 

VŨ 

THÔN DƯƠNG 

NỔ CỒN, Xã 

Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

16/07/2024 17/07/2024   

57  Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân 

Đoàn Thị Kim 

Thanh 

- Xã Phú Dương - 

Thành phố Huế - 

16/07/2024   Lãnh 

đạo 

UBND 



Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

xã 

Tư 

pháp- 

Hộ tịch 

58 24.01171 Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân 

Phan Thị Trang thôn Lưu Khánh, 

Xã Phú Dương, 

thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

15/07/2024 18/07/2024   

59 24.01168 Thủ tục đăng ký khai sinh PHẠM THỊ 

NGỌC BÍCH 

Thôn Dương Nổ 

Tây, Xã Phú 

Dương, Thành 

phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

15/07/2024    

60 24.01167 Thủ tục đăng ký khai sinh LÊ VĂN TÀI THÔN LƯU 

KHÁNH, Xã Phú 

Dương, Thành 

phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

15/07/2024    

61 24.01166 Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân 

TRẦN ĐẠI 

MINH 

thôn Dương Nổ 

Tây, Xã Phú 

Dương, thành 

phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

15/07/2024 18/07/2024   

62 24.01165 Thủ tục đăng ký khai sinh nguyễn văn 

phúc 

thôn Dương Nổ 

Cồn, Xã Phú 

Dương, thành 

phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

15/07/2024    

63 24.01159 Thủ tục đăng ký khai tử Đỗ văn bảo thôn Dương Nổ 

Cồn, Xã Phú 

Dương, thành 

11/07/2024   Lãnh 

đạo 



phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

UBND 

xã 

64 24.01158 Thủ tục đăng ký khai tử TRẦN THỊ 

MINH TÂM 

Thôn Dương Nổ 

Tây, Xã Phú 

Dương, Thành 

phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

11/07/2024    

65 24.01157 Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân 

TRƯƠNG THỊ 

NGA 

thôn Phú Khê, Xã 

Phú Dương, 

thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

11/07/2024 16/07/2024   

66 24.01156 Thủ tục đăng ký kết hôn HUỲNH THỊ 

HỒNG NGỌC 

thôn Dương Nổ 

Tây, Xã Phú 

Dương, thành 

phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

11/07/2024 12/07/2024   

67 24.01148 Thủ tục đăng ký khai sinh TRƯƠNG SỠ 

GIĂNG 

thôn Phú Khê, Xã 

Phú Dương, 

thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

10/07/2024   Tư 

pháp- 

Hộ tịch 

68 24.01147 Thủ tục đăng ký khai tử Nguyễn Thị 

Phương Nhi 

thôn Dương Nổ 

Tây, Xã Phú 

Dương, thành 

phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

09/07/2024    

69 24.01141 Thủ tục đăng ký khai sinh Nguyễn Thị 

Thu Trang 

thôn Dương Nổ 

Cồn, Xã Phú 

Dương, thành 

phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

09/07/2024    



70 24.01138 Thủ tục đăng ký khai sinh VÕ THẾ 

THUẬN 

, Xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

09/07/2024    

71 24.01137 Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân 

TRẦN LINH 

NHẬT NAM 

thôn Dương Nổ 

Nam, Xã Phú 

Dương, thành 

phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

09/07/2024 12/07/2024   

72 24.01136 Thủ tục đăng ký lại kết 

hôn 

Đặng mười thôn Mỹ an, Xã 

Phú Dương, 

thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

08/07/2024 15/07/2024   

73 24.01135 Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân 

TRƯƠNG THỊ 

THỦY 

thôn Phò An, Xã 

Phú Dương, 

thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

05/07/2024 10/07/2024  Lãnh 

đạo 

UBND 

xã 

74 24.01126 Thủ tục đăng ký kết hôn Nguyễn Thị 

Thu Trang 

thôn Dương Nổ 

Cồn Xã Phú 

Dương, thành 

phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

05/07/2024 08/07/2024   

75 24.01121 Thủ tục thay đổi, cải 

chính, bổ sung thông tin 

hộ tịch 

phạm ngọc 

vinh 

Phường Vỹ Dạ, 

thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

04/07/2024   Tư 

pháp- 

Hộ tịch 

76 24.01217 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

ĐẶNG THỊ 

MỸ LY 

P33 H6 KV 5, 

Phường Hương 

Sơ, Thành phố 

23/07/2024    



Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận 

Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

77 24.01218 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận 

ĐẶNG THỊ 

MỸ LY 

P33 H6 KV 5, 

Phường Hương 

Sơ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

23/07/2024    

78 24.01215 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận 

Trần Thị An THÔN DƯƠNG 

NỔ TÂY, Xã Phú 

Dương, Thành 

phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

23/07/2024    

79 24.01214 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận 

Võ Thị Xuân ,xã Phú Gia, 

Huyện Phú Vang, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

23/07/2024    

80 24.01212 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận 

Trần Thị Đoan 

Trang 

,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

23/07/2024    

81 24.01209 Thủ tục chứng thực văn 

bản khai nhận di sản mà 

di sản là động sản, quyền 

sửa dụng đất, nhà ở 

Nguyễn Thị 

Lanh 

,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

22/07/2024 24/07/2024   

82 24.01208 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

Đỗ văn bảo ,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

19/07/2024    



văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

83 24.01207 Thủ tục chứng thực hợp 

đồng, giao dịch liên quan 

đến tài sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở 

đoàn đại tuấn ,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

19/07/2024 23/07/2024   

84 24.01205 Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể 

điểm chỉ được) 

Trần Đức 

Hùng 

,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

18/07/2024    

85 24.01203 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận 

Trần Đức 

Hùng 

,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

17/07/2024    

86 24.01202 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận 

Trần Đức 

Hùng 

,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

17/07/2024    

87 24.01201 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Trần Đức 

Hùng 

,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

17/07/2024    



Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận 

88 24.01200 Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể 

điểm chỉ được) 

ĐẶNG NHẬT 

RIN 

Thôn Lưu Khánh, 

Xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

17/07/2024    

89 24.01197 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận 

NGUYỄN THỊ 

MỸ NHI 

Thôn Dương Nổ 

Tây, Xã Phú 

Dương, Thành 

phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

17/07/2024    

90 24.01198 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận 

NGUYỄN THỊ 

MỸ NHI 

Thôn Dương Nổ 

Tây, Xã Phú 

Dương, Thành 

phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

17/07/2024    

91 24.01196 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận 

NGUYỄN THỊ 

MỸ NHI 

Thôn Dương Nổ 

Tây, Xã Phú 

Dương, Thành 

phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

17/07/2024    

92 24.01195 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

PHAN THỊ 

HỒNG 

THÔN MỸ AN, 

Xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

17/07/2024    



Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

93 24.01188 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận 

TRẦN THỊ 

TUYẾT 

TRINH 

Thôn Thạch Căn, 

Xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

16/07/2024    

94 24.01189 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận 

TRẦN THỊ 

TUYẾT 

TRINH 

Thôn Thạch Căn, 

Xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

16/07/2024    

95 24.01187 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận 

TRẦN THỊ 

TUYẾT 

TRINH 

Thôn Thạch Căn, 

Xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

16/07/2024    

96 24.01185 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

ĐINH ĐẠI 

ĐOÀN 

THÔN MẬU 

TÀI, Xã Phú 

Mậu, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

16/07/2024    

97 24.01183 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

ĐINH ĐẠI 

ĐOÀN 

THÔN MẬU 

TÀI, Xã Phú 

Mậu, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

16/07/2024    



98 24.01184 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

ĐINH ĐẠI 

ĐOÀN 

THÔN MẬU 

TÀI, Xã Phú 

Mậu, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

16/07/2024    

99 24.01182 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

Vũ Lê Hoàng 

Linh 

,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

16/07/2024    

100 24.01181 Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

Trần Thị Nhật 

Linh 

,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

16/07/2024    

101 24.01180 Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

ĐẶNG THỊ 

HỒNG 

PHƯỢNG 

THÔN DƯƠNG 

NỔ ĐÔNG, Xã 

Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

16/07/2024    

102 24.01179 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

ĐẶNG THỊ 

HỒNG 

PHƯỢNG 

THÔN DƯƠNG 

NỔ ĐÔNG, Xã 

Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

16/07/2024    



Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

103 24.01178 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

ĐẶNG THỊ 

HỒNG 

PHƯỢNG 

THÔN DƯƠNG 

NỔ ĐÔNG, Xã 

Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

16/07/2024    

104 24.01177 Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

Trần Thị Nhật 

Linh 

,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

16/07/2024    

105 24.01176 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

Trần Thị Nhật 

Linh 

,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

16/07/2024    

106 24.01174 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

HUỲNH THỊ 

HUYỀN 

Thôn Dương Nổ 

Đông, Xã Phú 

Dương, Thành 

phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

16/07/2024    

107 24.01173 Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực 

HUỲNH THỊ 

HỒNG ĐÀO 

NT: CÔNG 

HIỆP, ĐƯỜNG 

QL13, TỔ 6, KP 

BÀU LÒNG, Thị 

15/07/2024    



điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

trấn Lai Uyên, 

Huyện Bàu Bàng, 

Tỉnh Bình Dương 

108 24.01172 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

HUỲNH THỊ 

HỒNG ĐÀO 

NT: CÔNG 

HIỆP, ĐƯỜNG 

QL13, TỔ 6, KP 

BÀU LÒNG, Thị 

trấn Lai Uyên, 

Huyện Bàu Bàng, 

Tỉnh Bình Dương 

15/07/2024    

109 24.01170 Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

PHAN THỊ 

HỒNG 

THÔN MỸ AN, 

Xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

15/07/2024    

110 24.01169 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

DƯƠNG THỊ 

NÊN 

,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

15/07/2024    

111 24.01164 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

ĐẶNG THỊ 

HỒNG 

NHUNG 

Thôn Dương Nổ 

Đông, Xã Phú 

Dương, Thành 

phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

15/07/2024    



112 24.01163 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

VÕ THỊ 

THANH 

THẢO 

232 CHI LĂNG, 

Phường Gia Hội, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

12/07/2024    

113 24.01162 Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

PHẠM THỊ LÝ Thôn Dương Nổ 

Đông, Xã Phú 

Dương, Thành 

phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

12/07/2024    

114 24.01161 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

PHẠM THỊ LÝ Thôn Dương Nổ 

Đông, Xã Phú 

Dương, Thành 

phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

12/07/2024    

115 24.01160 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

TRẦN THỊ 

MINH TÂM 

Thôn Dương Nổ 

Tây, Xã Phú 

Dương, Thành 

phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

12/07/2024    

116 24.01153 Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực 

ĐẶNG NHẬT 

RIN 

, Xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

10/07/2024    



không thể ký, không thể 

điểm chỉ được) 

117 24.01152 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận 

Nguyễn Thị 

Yến Nhi 

,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

10/07/2024    

118 24.01151 Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể 

điểm chỉ được) 

Nguyến thị 

Yến Nhi 

,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

10/07/2024    

119 24.01150 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận 

Nguyễn Thanh 

Phong 

,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

10/07/2024    

120 24.01149 Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể 

điểm chỉ được) 

Đoàn THanh 

Phong 

,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

10/07/2024    



121 24.01146 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận 

Trương Thị Mỹ 

Hạnh 

,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

09/07/2024   Tư 

pháp- 

Hộ tịch 

122 24.01145 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận 

Trương Thị Mỹ 

Hạnh 

,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

09/07/2024   Tư 

pháp- 

Hộ tịch 

123 24.01144 Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể 

điểm chỉ được) 

NGUYỄN 

SINH NHẬT 

Thôn Mỹ An, Xã 

Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

09/07/2024    

124 24.01142 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận 

NGUYỄN 

SINH NHẬT 

Thôn Mỹ An, Xã 

Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

09/07/2024    

125 24.01143 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận 

NGUYỄN 

SINH NHẬT 

Thôn Mỹ An, Xã 

Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

09/07/2024    



126 24.01140 Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể 

điểm chỉ được) 

Nguyễn Thanh 

Toàn 

,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

09/07/2024    

127 24.01139 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận 

Nguyễn Thanh 

Toàn 

,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

09/07/2024    

128 24.01134 Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể 

điểm chỉ được) 

Lê Thị Thảo ,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

05/07/2024    

129 24.01133 Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể 

điểm chỉ được) 

Đặng Liên ,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

05/07/2024    

130 24.01132 Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, văn 

Trần Thị Hồng xã Phú Diên, 

Huyện Phú Vang, 

05/07/2024    



bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể 

điểm chỉ được) 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

131 24.01130 Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể 

điểm chỉ được) 

Đoàn Đại Tiến ,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

05/07/2024    

132 24.01128 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận 

Đặng Văn 

Ngân 

,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

05/07/2024    

133 24.01127 Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể 

điểm chỉ được) 

Đặng Văn 

Ngân 

,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

05/07/2024    

134 24.01125 Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực 

Nguyễn Thị 

Tuyết 

,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

05/07/2024    



điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể 

điểm chỉ được) 

135 24.01124 Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể 

điểm chỉ được) 

Đặng Thị 

Thanh Hải 

,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

05/07/2024    

136 24.01122 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận 

NGUYỄN TỰ 

PHÚC 

, Xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

05/07/2024    

137 24.01123 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận 

NGUYỄN TỰ 

PHÚC 

, Xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

05/07/2024    

138 24.01119 Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể 

điểm chỉ được) 

Trần Bảo Phôn ,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

04/07/2024    



139 24.01118 Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể 

điểm chỉ được) 

Phạm Văn Đô ,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

04/07/2024    

140 24.01117 Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể 

điểm chỉ được) 

TRẦN 

THANH 

CƯỜNG 

Thôn Dương Nổ 

Đông, Xã Phú 

Dương, Thành 

phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

04/07/2024    

141 24.01116 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận 

TRẦN 

THANH 

CƯỜNG 

Thôn Dương Nổ 

Đông, Xã Phú 

Dương, Thành 

phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

04/07/2024    

142 24.01115 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận 

Trần Thị Nhật 

Linh 

,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

04/07/2024    

143 24.01114 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Trần Thị Nhật 

Linh 

,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

04/07/2024    



Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận 

144 24.01113 Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể 

điểm chỉ được) 

Trần Thị Như 

Thảo 

,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

04/07/2024    

145 24.01112 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận 

Trần Thị Như 

Thảo 

,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

04/07/2024    

146 24.01111 Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể 

điểm chỉ được) 

NGUYỄN THỊ 

UYÊN 

PHƯƠNG 

THÔN DƯƠNG 

NỔ NAM, Xã 

Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

04/07/2024    

147 24.01110 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận 

NGUYỄN THỊ 

UYÊN 

PHƯƠNG 

THÔN DƯƠNG 

NỔ NAM, Xã 

Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

04/07/2024    

148 24.01109 Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, văn 

Phan Đình 

Hùng 

,xã Phú Mậu, 

Thành phố Huế, 

04/07/2024    



bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể 

điểm chỉ được) 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

149 24.01108 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận 

Đặng Khánh 

Quỳnh Như 

,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

03/07/2024    

150 24.01107 Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể 

điểm chỉ được) 

Đặng Nguyễn 

Thảo Ngân 

,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

03/07/2024    

151 24.01106 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận 

VÕ ĐẠI HÒA THÔN LƯU 

KHÁNH, Xã Phú 

Dương, Thành 

phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

03/07/2024    

152 24.01105 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận 

VÕ ĐẠI HÒA THÔN LƯU 

KHÁNH, Xã Phú 

Dương, Thành 

phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

03/07/2024    



153 24.01104 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận 

La Thị Thu Hà Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

02/07/2024    

154 24.01098 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận 

Hồ Đại Phúc ,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

01/07/2024    

155 24.01097 Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể 

điểm chỉ được) 

Trần Văn Bảo ,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

01/07/2024    

156 24.01096 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

Nguyễn Văn 

Lành 

,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

01/07/2024    

157 24.01095 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

nguyễn thị 

minh hạ 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

01/07/2024    



158 24.01094 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

PHAN THỊ 

NGỌC LAN 

SỐ NHÀ 13 KIỆT 

400, CHI LĂNG, 

Phường Phú Hậu, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

01/07/2024    

159 24.01091 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

Nguyễn Đắc 

Hoàng 

,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

01/07/2024    

160 24.01090 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

DƯƠNG THỊ 

HOÀNG YẾN 

Thôn Phú Khê, Xã 

Phú Dương, Thành 

phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

01/07/2024    

161 24.01089 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

DƯƠNG THỊ 

HOÀNG YẾN 

Thôn Phú Khê, Xã 

Phú Dương, Thành 

phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

01/07/2024    

162 24.01268 Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

Trần Thị Thùy 

Trang 

,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

30/07/2024    



163 24.01267 Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

Trần Thị Thùy 

Trang 

,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

30/07/2024    

164 24.01266 Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

Lê Thị Thùy 

Nhung 

,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

30/07/2024    

165 24.01265 Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ được) 

LÊ DUẪN THÔN LƯU 

KHÁNH, Xã Phú 

Dương, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

30/07/2024    

166 24.01264 Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ DUẪN THÔN LƯU 

KHÁNH, Xã Phú 

Dương, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

30/07/2024    

167 24.01261 Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ được) 

NGUYỄN THỊ 

BẢO VY 

THÔN THẠCH 

CĂN, Xã Phú 

Dương, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

29/07/2024    

168 24.01260 Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

NGUYỄN THỊ 

BẢO VY 

THÔN THẠCH 

CĂN, Xã Phú 

Dương, Thành phố 

29/07/2024    



thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

169 24.01259 Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

Nguyễn Thị Như 

Ý 

,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

29/07/2024    

170 24.01257 Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

TRẦN THỊ 

BÍCH HÀ 

Thôn Dương Nổ 

Cồn, Xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

29/07/2024    

171 24.01250 Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ được) 

Đặng Văn Lới ,xã Phú Mậu, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

26/07/2024    

172 24.01249 Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ được) 

Lê Công Duẫn ,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

26/07/2024    

173 24.01247 Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

Lê Công Duẫn ,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

26/07/2024    



174 24.01248 Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

Lê Công Duẫn ,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

26/07/2024    

175 24.01241 Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

KIM LOAN 

THÔN DƯƠNG NỔ 

ĐÔNG, Xã Phú 

Dương, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

26/07/2024    

176 24.01242 Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

KIM LOAN 

THÔN DƯƠNG NỔ 

ĐÔNG, Xã Phú 

Dương, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

26/07/2024    

177 24.01239 Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

HUỲNH PHẠM 

UYÊN LIN 

TDP HẢI BÌNH, 

Phường Thuận An, 

Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

26/07/2024    

178 24.01240 Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

HUỲNH PHẠM 

UYÊN LIN 

TDP HẢI BÌNH, 

Phường Thuận An, 

Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

26/07/2024    

179 24.01237 Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

Nguyễn Tự Danh ,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

26/07/2024    



180 24.01238 Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ được) 

Nguyên Tự Danh ,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

26/07/2024    

181 24.01235 Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

Cao Minh Hưng ,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

25/07/2024    

182 24.01234 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

Cao Minh 

Hưng 

,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

25/07/2024    

183 24.01231 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

Cao Minh Ái ,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

25/07/2024    

184 24.01232 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

Cao Minh Ái ,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

25/07/2024    

185 24.01230 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

Cao Minh Ái ,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

25/07/2024    



văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

186 24.01229 Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

Dương Thị 

Thao 

,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

24/07/2024   Lãnh đạo 

UBND xã 

187 24.01228 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

Nguyễn Hữu 

Độ 

,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

24/07/2024    

188 24.01227 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

Nguyễn Hữu 

Độ 

,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

24/07/2024    

189 24.01221 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

LÊ THỊ NHƯ 

NGỌC 

THÔN THẠCH 

CĂN, Xã Phú 

Dương, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

23/07/2024    

190 24.01220 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

NGUYỄN 

VĂN QUANG 

Thôn Mỹ An, Xã 

Phú Dương, Thành 

23/07/2024    



văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

191 24.01217 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

ĐẶNG THỊ 

MỸ LY 

P33 H6 KV 5, 

Phường Hương Sơ, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

23/07/2024    

192 24.01218 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

ĐẶNG THỊ 

MỸ LY 

P33 H6 KV 5, 

Phường Hương Sơ, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

23/07/2024    

193 24.01292 Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

NGUYỄN THỊ 

KHÁNH LINH 

Thôn Dương Nổ 

Nam, Xã Phú 

Dương, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

31/07/2024    

194 24.01290 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

KHÁNH LINH 

Thôn Dương Nổ 

Nam, Xã Phú 

Dương, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

31/07/2024    

195 24.01291 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

NGUYỄN THỊ 

KHÁNH LINH 

Thôn Dương Nổ 

Nam, Xã Phú 

31/07/2024    



văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

Dương, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

196 24.01289 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

CAO THỊ 

CẨM NHÀN 

Thôn Lưu Khánh, 

Xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

31/07/2024    

197 24.01288 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

CAO THỊ 

CẨM NHÀN 

Thôn Lưu Khánh, 

Xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

31/07/2024    

198 24.01287 Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

nguyễn đăng 

hùng 

,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

31/07/2024    

199 24.01286 Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

Nguyễn Đăng 

Hùng 

,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

31/07/2024    



200 24.01285 Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

Nguyễn Đăng 

Hùng 

,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

31/07/2024    

201 24.01284 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

Nguyễn  Thị 

Thúy Hằng 

,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

31/07/2024    

202 24.01283 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

Nguyễn Thị 

Thúy Hằng 

,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

31/07/2024    

203 24.01282 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

Nguyễn Thị 

Thúy Hằng 

,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

31/07/2024    

204 24.01281 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

ĐOÀN THỊ 

NHƯ Ý 

SỐ 3 NGÁCH 2 

NGÕ 8 KIỆT 79, 

Phường Kim Long, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

31/07/2024    



205 24.01280 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

PHAN THỊ 

LANH 

THÔN TÂY HỒ, 

Xã Phú Hồ, Huyện 

Phú Vang, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

31/07/2024    

206 24.01279 Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

Nguyễn Thị 

Thúy Vân 

,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

31/07/2024    

207 24.01278 Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

TRẦN ANH Thôn Dương Nổ 

Tây, Xã Phú 

Dương, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

31/07/2024    

208 24.01276 Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

PHAN HỮU 

THIỀN 

, , Huyện Phú 

Vang, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

30/07/2024    



209 24.01274 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

PHAN HỮU 

THIỀN 

, , Huyện Phú 

Vang, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

30/07/2024    

210 24.01275 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

PHAN HỮU 

THIỀN 

, , Huyện Phú 

Vang, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

30/07/2024    

211 24.01272 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

Nguyễn Thị Nụ ,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

30/07/2024    

212 24.01271 Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

Nguyễn Thị Nụ ,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

30/07/2024    

213 24.01277 Thủ tục đăng ký khai tử TRẦN VĂN 

KÊ 

THÔN PHÚ KHÊ, 

Xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

30/07/2024    

214 24.01273 Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

ĐÀM THỊ 

CHINH 

TT Lao Bảo, 

huyện Hướng Hóa, 

tỉnh Quảng Trị 

30/07/2024    



215 24.01270 Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

Phạm viết Lợi Thôn Thạch Căn, 

xã Phú Dương, 

thành phố Huế, 

tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

30/07/2024    

216 24.01269 Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

PHAN 

TRUNG TRAI 

Thôn Mỹ An, xã 

Phú Dương, TP 

Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

30/07/2024    

217 24.01263 Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân 

Đặng Thị Sinh 

Nhi 

Thôn Lưu Khánh, 

xã Phú Dương, TP 

Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

29/07/2024 01/08/2024   

218 24.01262 Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân 

văn viết hoàng Thôn Phú Khê, xã 

Phú Dương, TP 

Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

29/07/2024 01/08/2024   

219 24.01256 Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN 

VĂN THẮNG 

Thôn Dương Nổ 

Đông, xã Phú 

Dương, TP Huế, 

tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

29/07/2024 30/07/2024   

220 24.01255 Thủ tục đăng ký kết hôn TRẦN ĐẠI 

DŨNG 

Thôn Dương Nổ 

Nam, xã Phú 

Dương, TP Huế, 

tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

29/07/2024 30/07/2024   

221 24.01254 Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

Dương Thị 

Tuyết Như 

Thôn Mỹ An, xã 

Phú Dương, TP 

Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

29/07/2024    



222 24.01253 Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

Đặng Hiếu Thôn Dương Nổ 

Nam, xã Phú 

Dương, TP Huế, 

tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

29/07/2024    

223 24.01252 Thủ tục đăng ký khai tử NGUYỄN 

NGỌC CHIẾN 

SỐ 48, ĐƯỜNG 

GIÁP HẢI, TỔ 9, 

Phường Thủy 

Phương, Thị xã 

Hương Thủy, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

29/07/2024    

224 24.01251 Thủ tục đăng ký khai tử NGUYỄN 

NGỌC CHIẾN 

SỐ 48, ĐƯỜNG 

GIÁP HẢI, TỔ 9, 

Phường Thủy 

Phương, Thị xã 

Hương Thủy, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

29/07/2024    

 

 

Người báo cáo                                                                   TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

                                                                                                                                               CHỦ TỊCH 
 

 

Dương Hoàng           

                     Võ Quốc Hiền 
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